
 

 

 

 

 

 

Căn cứ Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; 

Xét đề nghị của: Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông 

về việc cấp giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy tại 

văn bản số: 3902/KĐPCCC ngày 13 tháng 9 năm 2023; 

(Số hồ sơ tiếp nhận TTHC G01.307.000.000-230915-0014 ngày 18/9/2023). 

Căn cứ kết quả kiểm định về phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện/ 

lô phương tiện tại biên bản kiểm định ngày 13 tháng 9 năm 2023 của 

Trung tâm Tư vấn và chuyển giao Công nghệ PCCC và CNCH - Cục Cảnh sát 

PCCC và CNCH , 

CỤC CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ 

CHỨNG NHẬN: 

  Phương tiện/lô phương tiện: Phòng cháy, chữa cháy ghi tại trang 2-3 

của: Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông, địa chỉ: 87 - 89 Hạ 

Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

Tại thời điểm kiểm định, số phương tiện này có các thông số kỹ thuật phù 

hợp với các quy định về phòng cháy và chữa cháy và được phép sử dụng trong 

lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy./. 

Nơi nhận: 
- Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông; 

- Trung tâm TV và CGCN PCCC và CNCH; 

- Phòng CS PCCC và CNCH - CA các địa phương; 

- Lưu: VT, P7. 

Hà Nội, ngày ……… tháng …… năm 2023 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

 

 

 

 

 

 

 

   Đại tá Nguyễn Minh Khương 
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LAT 

BẢNG THỐNG KÊ 

PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY ĐÃ ĐƯỢC KIỂM ĐỊNH 

(Kèm theo Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện PCCC số …………/KĐ-PCCC-P7 ngày 

……/……/2023 của Cục Cảnh sát PCCC và CNCH) 

  

TT 
Tên, số hiệu, quy cách  

của phương tiện 

Ký, mã 

hiệu 

Đơn 

vị 
Số lượng 

Nơi 

sản xuất 

Năm 

sản 

xuất 

Ghi chú 

1.  

Đèn chiếu sáng sự cố: 

- Pin dự phòng: 

+ Loại pin: Pin Li-ion 

+ Điện áp làm việc: 220V/ 50Hz 

+ Dung lượng: 3350mAh; 3,7 V 

+ Thời gian chiếu sáng dự phòng: 

120 phút 

BD AT07L 

KC 90/5W 
Cái 

4018 

(2*/4020) 

Công ty 

Cổ phần 

Bóng đèn 

Phích 

nước Rạng 

Đông/ 

Việt nam 

2023 
Cấp tem mẫu C 

Từ:016466282 

Đến:016470299 

2.  

Đèn chiếu sáng sự cố: 

- Pin dự phòng:  

+ Loại pin: Ắc quy Chì axit 

+ Điện áp làm việc: 220V/ 50Hz 

+ Dung lượng: 4500mAh; 6 V 

+ Thời gian chiếu sáng dự phòng: 

180 phút 

D 

KC03/8W 
Cái 

503 

(1*/504) 

Công ty 

Cổ phần 

Bóng đèn 

Phích 

nước Rạng 

Đông/ 

Việt nam 

2023 
Cấp tem mẫu C 

Từ:016470300 

Đến:016470802 

3.  

Đèn chiếu sáng sự cố: 

- Pin dự phòng: 

+ Loại pin: Pin Li-ion 

+ Điện áp làm việc: 220V/ 50Hz 

+ Dung lượng: 2200 mAh; 3,7 V 

+ Thời gian chiếu sáng dự phòng: 

180 phút  

D 

KC04/6W 
Cái 

2398 

(2*/2400) 

Công ty 

Cổ phần 

Bóng đèn 

Phích 

nước Rạng 

Đông/ 

Việt nam 

2023 
Cấp tem mẫu C 

Từ:016470803 

Đến:016473200 

4.  

Đèn chiếu sáng sự cố: 

- Pin dự phòng: 

+ Loại pin: Chì axit 

+ Điện áp làm việc: 220V/ 50Hz 

+ Dung lượng: 4500 mAh; 6,0 V 

+ Thời gian chiếu sáng dự phòng: 

180 phút 

D 

KC02/10W 
Cái 

2558 

(2*/2560) 

Công ty 

Cổ phần 

Bóng đèn 

Phích 

nước Rạng 

Đông/ 

Việt nam 

2023 
Cấp tem mẫu C 

Từ:016473201 

Đến:016475758 

5.  

Đèn chỉ dẫn thoát nạn: 

- Pin dự phòng: 

+ Loại pin: Pin Ni-Cd 

+ Điện áp làm việc: 220V/ 50Hz 

+ Dung lượng: 800 mAh; 3,6 V 

+ Thời gian chiếu sáng dự phòng: 

180 phút 

D CD01 

40x20/2.2W 
Cái 

5997 

(3*/6000) 

Công ty 

Cổ phần 

Bóng đèn 

Phích 

nước Rạng 

Đông/ 

Việt nam 

2023 
Cấp tem mẫu C 

Từ:016475759 

Đến:016481755 

6.  

Đèn chiếu sáng sự cố 

- Pin dự phòng: 

+ Loại pin: Pin Li-ion 

+ Điện áp làm việc: 220V/ 50Hz 

+ Dung lượng: 2000 mAh; 18,5V 

+ Thời gian chiếu sáng dự phòng: 

120 phút 

T8.DP 

M11/22Wx1 
Cái 

310 

(1*/311) 

Công ty 

Cổ phần 

Bóng đèn 

Phích 

nước Rạng 

Đông/ 

Việt nam 

2023 
Cấp tem mẫu C 

Từ:016481756 

Đến:016482065 
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LAT 

BẢNG THỐNG KÊ 

PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY ĐÃ ĐƯỢC KIỂM ĐỊNH 

(Kèm theo Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện PCCC số …………/KĐ-PCCC-P7 ngày 

……/……/2023 của Cục Cảnh sát PCCC và CNCH) 

  

TT 
Tên, số hiệu, quy cách  

của phương tiện 

Ký, mã 

hiệu 

Đơn 

vị 
Số lượng 

Nơi 

sản xuất 

Năm 

sản 

xuất 

Ghi chú 

7.  

Đèn chiếu sáng sự cố 

- Pin dự phòng: 

+ Loại pin: Pin Li-ion 

+ Điện áp làm việc: 220V/ 50Hz 

+ Dung lượng: 2000 mAh; 18,5V 

+ Thời gian chiếu sáng dự phòng: 

120 phút 

T8.DP 

M11/20Wx2 
Cái 

137 

(1*/138) 

Công ty 

Cổ phần 

Bóng đèn 

Phích 

nước Rạng 

Đông/ 

Việt nam 

2023 
Cấp tem mẫu C 

Từ:016482066 

Đến:016482202 

* Số lượng thiết bị PCCC bị phá hủy trong quá trình thử nghiệm. 

- Theo văn bản đề nghị của Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông và căn cứ Biên bản kiểm 

định phương tiện phòng cháy và chữa cháy số 20-353/BBKĐ-TT2 ngày 13/9/2023 của Trung tâm Tư vấn 

và chuyển giao Công nghệ PCCC và CNCH, lô phương tiện PCCC nêu trên dùng để cung cấp cho thị 

trường; 

- Chủ đầu tư và các đơn vị nhà thầu liên quan có trách nhiệm thi công, lắp đặt, giám sát, nghiệm thu các 

phương tiện PCCC nêu trên trước khi đưa vào sử dụng và phải kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng thường 

xuyên theo đúng quy định của pháp luật./. 

1.         

2.         

3.         

4. \        

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

11.         

12.         

13.         

14.         

15.         

16.         

17.         

18.         

19.         

20.         

21.         

22.         

23.         

24.         

25.         

26.         

27.         

28.         

29.         
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